
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /SGDĐT-GDTXNNĐH 

V/v báo cáo đánh giá tình hình  

thực hiện một số nội dung về giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên 

(nhắc lần 2) 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2025 

 

Kính gửi: 

- Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng;  

- Hiệu trưởng các Trường Trung cấp; 

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp; 

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên. 

 

Căn cứ Công văn số 3412/BGDĐT-GDNNGDTX ngày 27 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá tình hình thực hiện một số nội 

dung về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 10483/VP-VX ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung 

về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; 

Để thực hiện báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Công văn số 

116/SGDĐT-GDTXNNĐH ngày 11 tháng 7 năm 2025 gửi các đơn vị đề nghị 

thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung về giáo dục 

nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Đến ngày 25 tháng 8 năm 2025, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đã nhận được báo cáo của 38 trường cao đẳng, 22 trường trung 

cấp, 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 05 trung tâm 

giáo dục thường xuyên, 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 01 trung tâm khác 

có giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên (theo Phụ lục đính kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chưa thực hiện báo 

cáo khẩn trương rà soát, chỉ đạo thực hiện báo cáo theo đề cương và biểu mẫu 

đính kèm Công văn số 116/SGDĐT-GDTXNNĐH; báo cáo gửi về Sở Giáo dục 

và Đào tạo qua hộp thư điện tử: ndmnhung.sgddt@tphcm.gov.vn trước ngày 

05/9/2025 (không gửi báo cáo bằng văn bản giấy). 

Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Bà Nguyễn Đào Minh Nhung, Chuyên viên 

mailto:ndmnhung.sgddt@tphcm.gov.vn
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Phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học, số điện thoại: 

0914.690.178) để được hướng dẫn./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND Thành phố (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, P.GDTXNNĐH (Nh). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Hải Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỘP BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

(Đính kèm Công văn số         /GDTXNNĐH ngày     tháng     năm 2025 

 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

Stt Tên đơn vị Ghi chú 

I. KHỐI CAO ĐẲNG: 38 đơn vị 

1 Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls 

2 Trường CĐ Xây dựng TP. HCM  

3 Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 

4 Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls và file 

định dạng *.doc 

5 Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương III  

6 Trường CĐ Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls và file 

định dạng *.doc 

7 Trường CĐ Lý Tự Trọng  

8 Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu  

9 Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh. Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls và file 

định dạng *.doc 

10 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 

11 Trường CĐ Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

12 Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls (PL III) 

13 Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls và file 

định dạng *pdf 

14 Trường CĐ Công Thương  

15 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài 

Gòn 

Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls và file 

định dạng *.doc 

16 Trường CĐ Bách khoa – Bách Việt  

17 Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An  

18 Trường CĐ Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ  
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Chí Minh 

19 Trường CĐ Du lịch Sài Gòn  

20 Trường CĐ Y Dược Pasteur  

21 Trường CĐ Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh  

22 Trường CĐ Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh  

23 Trường CĐN Việt nam – Singapore  

24 Trường CĐ Y tế Bà Rịa Vũng Tàu Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls (PL IV) 

25 Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ (Phân hiệu 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

26 Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị 

Doanh nghiệp 

Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

27 Trường CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn  

28 Trường CĐ Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ   

29 Trường CĐ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

30 Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức  

31 Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc   

32 Trường CĐ Y Dược Sài Gòn  

33 Trường CĐ Quốc tế Sài Gòn  

34 Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn  

35 Trường CĐ Y khoa Phạm Ngọc Thạch  

36 Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls và file 

định dạng *.pdf 

37 Trường CĐ Quốc tế Kent  

38 Trường CĐ Sài Gòn  

II. KHỐI TRUNG CẤP: 22 đơn vị 

1 Trường TCN Quang Trung  

2 Trường TC Vạn Tường Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls và file 

định dạng *.pdf 

3 Trường TC Kỹ thuật Kinh tế Sài gòn 3  

4 Trường TC Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc- 

(BRVT) 

 

5 Trường TC Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  

6 Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

7 Trường TC Kỹ năng Chuyên nghiệp Nhật Bản 

(Địa điểm đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls (PL III) 
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8 Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

9 Trường TC Bách Khoa Sài Gòn  

10 Trường TCN KTNV Tôn Đức Thắng  

11 Trường TC Trần Đại Nghĩa Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls (PL IV) 

12 Trường TC Việt Úc  

13 Trường TC Công nghệ Thông tin Sài Gòn  

14 Trường TC Kinh tế Công nghệ Việt Mỹ Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *doc và file 

định dạng *.pdf 

15 Trường TCN Nhân Đạo  

16 Trường TC Kinh tế Bình Dương  

17 Trường TC Âu Việt   

18 Trường TC Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  

19 Trường TC Việt Giao  

20 Trường TC Quang Trung  

21 Trường TCN Củ Chi  

22 Trường TC Y Dược Vạn Hạnh  

III. TRUNG TÂM GDNN-GDTX: 18 đơn vị 

1 TT GDNN –GDTX Tân Uyên (BD) Chưa có tập tin báo cáo file 

định dạng *.pdf 

2 TT GDNN –GDTX Quận 12 Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *doc và file 

định dạng *.xls 

3 TT GDNN –GDTX quận Tân phú  

4 TT GDNN –GDTX huyện Bình Chánh Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *doc  

5 TT GDNN –GDTX Bàu Bàng (BD)  

6 TT GDNN –GDTX TP.Thủ Đức Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

7 TT GDNN –GDTX huyện Cần Giờ  

8 TT GDNN –GDTX Quận 4 Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *doc và file 

định dạng *.xls 

9 TT GDNN –GDTX Quận 6 Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *doc và file 

định dạng *.xls 

10 TT GDNN –GDTX Dĩ An (BD)  

11 TT GDNN –GDTX Thuận An (BD)  

12 TT GDNN –GDTX Quận 8 Tập tin báo cáo số liệu định 
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dạng *.xls không đúng mẫu 

13 TT GDNN –GDTX Dầu Tiếng (BD) Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

14 TT GDNN –GDTX huyện Hóc Môn Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

15 TT GDNN –GDTX quận Gò Vấp Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls (PL III) 

16 TT GDNN –GDTX Quận 10  

17 TT GDNN –GDTX Quận 11 Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

18 TT GDNN –GDTX Quận 1 Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls (PL IV) 

IV. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (Trung tâm GDNN): 05 ĐƠN VỊ 

1 TT GDNN Bình Nam Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls (PL IV) 

2 TT GDNN Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *doc  

3 TT GDNN lái xe Phú Mỹ Hưng Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *pdf và file 

định dạng *.xls (PLIV) 

4 TT GDNN lái xe Ngọc Đức Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *.xls  

5 TT GDNN Quản trị Công nghệ Bình Dương  

IV. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (GDTX): 05 đơn vị 

1 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Chưa có tập tin báo cáo file 

định dạng *.xls (PLIV) 

2 Trung tâm GDTX Phú Mỹ (BRVT) Chưa có tập tin báo cáo file 

định dạng *.xls  

3 Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp Bà Rịa Vũng 

Tàu 

Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *doc và file 

định dạng *.xls 

4 Trung tâm GDTX tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

5 Trung tâm GDTX Gia Định Chưa có tập tin báo cáo số 

liệu định dạng *doc và file 

định dạng *.xls 

V. KHÁC: 01 đơn vị 

1 Trung tâm Bảo trợ- Dạy nghề và Tạo việc làm 

Thành phố 
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